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Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
I. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) là một nhiệm vụ được Ngành Tư pháp triển khai từ năm 1997, đây được coi là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, hệ thống TGPL đã dần khẳng định được vị trí, vai trò trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, đối tượng chính sách và người yếu thế trong xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Luật Trợ giúp pháp lý lần đầu tiên được ban hành năm 2006, đánh dấu bước phát triển mới cho công tác TGPL và là sự kiện quan trọng đối với chặng đường phát triển của công tác TGPL. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhiều đạo luật quan trọng mới được Quốc hội ban hành, nhiều chính sách cải cách được thông qua, trong đó có việc tăng cường cải cách pháp luật, cải cách tư pháp hội nhập quốc tế, hoạt động TGPL đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đặt ra yêu cầu cần sửa đổi thể chế để kịp thời khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác TGPL. 

Ngày 20/6/2017, với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Quốc hội khóa XIV thông qua Luật TGPL (sửa đổi) đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác này. Đây là một trong những Luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ban hành nhằm triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật TGPL số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật TGPL số 69/2006/QH11.  
Bài viết xin giới thiệu một số điểm mới của Luật TGPL năm 2017 như sau:
1. Khẳng định rõ nét hơn trách nhiêm của Nhà nước về trợ giúp pháp lý
Luật TGPL tiếp tục ghi nhận rõ ràng hơn TGPL là trách nhiệm của Nhà nước tại khoản 1 Điều 4 và được thể hiện qua một số quy định trong Luật như quy định về nguồn tài chính cho công tác TGPL (Điều 5) quy định Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và khuyến khích sự đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác. Hơn nữa, để khắc phục phần nào tình trạng bỏ sót nhu cầu TGPL của người dân tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, Luật có quy định việc ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ sung cân đối ngân sách nhà nước để hỗ trợ thực hiện vụ việc TGPL phức tạp, điển hình. Quy định này góp phần thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền được TGPL được thực thi trên thực tế.
Nhà nước huy động, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động này. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn do Luật quy định đều có quyền đề nghị được tham gia thực hiện TGPL theo quy định. Các cá nhân (luật sư, công tác viên) và tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện TGPL được Nhà nước chi trả thù lao thực hiện vụ việc.
2. Mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý
Đây là vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trong quá trình xây dựng Luật TGPL năm 2017. Qua nhiều lần thảo luận và ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Quốc hội đã thống nhất việc xác định diện người được TGPL cần phải dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm tính khả thi. Theo đó, việc quy định người được TGPL trong dự thảo Luật dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:

Một là, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng; chính sách dân tộc; chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi bị buộc tội, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Hai là, trợ giúp đối với một số nhóm đối tượng yếu thế nhất trong xã hội có khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả thù lao cung cấp dịch vụ pháp lý.

So với Luật TGPL năm 2006, diện người được TGPL đã được mở rộng (từ 06 diện người lên 14 diện người). Cụ thể, người được TGPL theo Luật TGPL năm 2017 bao gồm: 
- 2 nhóm người được kế thừa hoàn toàn từ Luật TGPL năm 2006 là:

+ Người thuộc hộ nghèo;

+  Người có công với cách mạng; 

- 2 nhóm người được kế thừa và mở rộng là:

+ Trẻ em không nơi nương tựa được mở rộng đến tất cả trẻ em;

+ Người dân tộc thiểu số cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mở rộng từ người dân tộc thiểu số thường trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cư trú sẽ rộng hơn thường trú vì cư trú bao gồm thường trú và tạm trú). 

- 2 Nhóm người được bổ sung mới hoàn toàn là:

+ Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (hiện nay đang thuộc trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự);

+ Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
 - Ngoài ra, Luật có quy định mới trong việc áp dụng điều kiện có khó khăn về tài chính đối với 08 nhóm người:  Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV để cung cấp cho những người thực sự có nhu cầu nhưng không có khả năng tài chính để thuê dịch vụ pháp lý. Theo quy định của Luật TGPL năm 2006 thì người khuyết tật không nơi nương tựa được TGPL, theo Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật được TGPL phù hợp với dang tật và mức độ khuyết tật. Điều kiện khó khăn về tài chính sẽ được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật TGPL. 
Có thể thấy việc mở rộng diện đối tượng TGPL nêu trên đã thể hiện rõ nét chính sách nhân văn, sự quan tâm toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế. Khi đáp ứng được đầy đủ, chất lượng nhu cầu TGPL của các diện người được TGPL quy định trong Luật cũng sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL 

Thời gian qua có nhận thức chưa đúng về hoạt động TGPL, cho rằng do là hoạt động miễn phí nên chất lượng dịch vụ TGPL không được quan tâm, đề cao. Thực chất việc miễn phí là đối với đối tượng thụ hưởng nhưng Nhà nước phải đầu tư nguồn lực con người và kinh phí cho hoạt động này, người thực hiện được hưởng lương hoặc được trả thù lao, do đó cần thay đổi nhận thức về vấn đề này.
Nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL là một trong những mục tiêu quan trọng khi xây dựng Luật TGPL (sửa đổi). Để đạt được mục tiêu này Luật TGPL năm 2017 đã có một số quy định chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu chuẩn đối với tổ chức tham gia TGPL. Cụ thể:

3.1. Về tổ chức tham gia TGPL: Luật TGPL quy định các điều kiện cụ thể để tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia TGPL. Đặc biệt, để ký hợp đồng với các tổ chức có điều kiện tốt nhất cung cấp dịch vụ TGPL Sở Tư pháp sẽ tổ chức lựa chọn theo một quy trình chặt chẽ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương (Điều 14 và Điều 15).
Như vậy, không phải bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có nguyện vọng đều được cung cấp dịch vụ TGPL như Luật năm 2006. Theo Luật TGPL năm 2017, để được cung cấp dịch vụ TGPL, các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng yêu cầu, điều kiện tối thiểu do Luật định để bảo đảm chất lượng dịch vụ họ cung cấp. Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương và các quy định trong Luật, Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước sẽ lựa chọn trong số các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thực hiện TGPL để ký hợp đồng thực hiện TGPL. Có thể nói, với những quy định chặt chẽ ngay từ khi xác định các tổ chức, cá nhân có quyền cung cấp dịch vụ TGPL, Nhà nước đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho người nghèo, đối tượng chính sách và các đối yếu thế khác trong xã hội.

Việc ký hợp đồng thực hiện TGPL khắc phục được phần nào bất cập trong thời gian qua đó là việc tổ chức tham gia TGPL chưa nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước. Nếu được hưởng kinh phí khi thực hiện vụ việc TGPL thì sẽ có nhiều tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật mong muốn được ký hợp đồng, do đó Nhà nước sẽ lựa chọn được những tổ chức tốt nhất, tâm huyết với hoạt động TGPL để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho người được TGPL. 

Đồng thời, việc huy động các tổ chức tham gia thực hiện TGPL thông qua cơ chế ký hợp đồng TGPL sẽ tạo sự cạnh tranh giữa các tổ chức thực hiện TGPL, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL nói chung, Trung tâm TGPL nhà nước nói riêng.

3.2. Về người thực hiện TGPL: Luật đã chuẩn hóa, nâng cao tiêu chuẩn Trợ giúp viên pháp lý tương đương với luật sư, cụ thể là bổ sung tiêu chuẩn phải trải qua tập sự nghề (TGPL hoặc luật sư) để Trợ giúp viên pháp lý có thời gian tập sự vận dụng kiến thức, kỹ năng trước khi được cung cấp và chịu trách nhiệm về dịch vụ TGPL. Chế định cộng tác viên TGPL được kế thừa trên cơ sở có chọn lọc những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật, có kinh nghiệm và có thể chủ động về thời gian để bảo đảm tham gia công tác TGPL một cách thực chất, có hiệu quả. Luật sư và người có nguyện vọng làm cộng tác viên TGPL phải được Trung tâm lựa chọn căn cứ trên những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể và phù hợp với yêu cầu của công tác TGPL tại địa phương.
Như vậy, Luật TGPL đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng TGPL. Tiêu chuẩn người tham gia tố tụng (Trợ giúp viên pháp lý và luật sư) là giống nhau. Vì vậy, các tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL phải có nhận thức mới về cách thức thực hiện TGPL, về chất lượng dịch vụ TGPL. Bên cạnh sự tham gia TGPL tự nguyện của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật bằng nguồn lực của mình Nhà nước có cơ chế lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL với các tổ chức này tạo ra sự cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ TGPL chất lượng giữa các tổ chức, cá nhân trong xã hội với Trung tâm TGPL nhà nước và Trợ giúp viên pháp lý.

4. Tập trung thực hiện vụ việc TGPL

 Để khắc phục tình trạng dàn trải trong triển khai công tác TGPL, thiếu trọng tâm, trọng điểm, sử dụng không có hiệu quả nguồn lực, không đạt được mục đích chính của TGPL là bảo vệ quyền lợi của người dân trong các vụ việc cụ thể Luật TGPL năm 2017 quy định 03 hình thức TGPL, bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng mà không quy định “các hình thức TGPL khác” (Điều 27). Định hướng tập trung thực hiện vụ việc TGPL đã được Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai vào thời điểm trước khi xây dựng Luật TGPL và tạo nên sự chuyển biến rất tích cực trong hoạt động TGPL. Hầu hết Trợ giúp viên pháp lý đã có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nhiệm vụ trong tâm của công tác TGPL, tích cực hơn trong việc trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng, số vụ việc tố tụng tăng lên, chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng được nâng lên rõ rệt, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận. 
Ngoài ra, Luật cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý là viên chức nhà nước tập trung thực hiện vụ việc tố tụng thông qua quy định Trợ giúp viên pháp lý không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục sẽ bị miễn nhiệm, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan (Điểm d khoản 1 Điều 22). 
5. Tạo thuận lợi hơn cho người được TGPL

Luật TGPL năm 2017 có nhiều quy định mới để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ như: quy định phải công bố danh sách người thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện TGPL để người dân biết và thực hiện quyền lựa chọn của mình; ngoài hình thức nộp đơn trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, người dân có thể nộp đơn yêu cầu qua hình thức điện tử, fax (điểm c khoản 2 Điều 29)  để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; trong các tình huống cụ thể nếu gặp trường hợp cần được TGPL mà đối tượng có khó khăn không thể tự mình đến tổ chức thực hiện TGPL thì các tổ chức, cá nhân có thể thay mặt người được TGPL yêu cầu TGPL; thụ lý giải quyết ngay khi người yêu cầu chưa thể cung cấp hồ sơ theo quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay (vụ việc sắp hết thời hiệu, sắp đến ngày xét xử) (khoản 4 Điều 30). 
Điểm mới này thể hiện rõ nét quan điểm lấy người được TGPL làm trung tâm, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân biết và thực hiện quyền của mình, bảo đảm trong những vụ việc cụ thể thì quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL được bảo vệ kịp thời. Có thể nói đây là điểm tiến bộ, phù hợp với các nguyên tắc và hướng dẫn của Liên hợp quốc về tiếp cận TGPL trong hệ thống tư pháp hình sự. 
6. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL

Luật TGPL bổ sung một số quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL, cụ thể:

- Luật TGPL quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp tạo điều kiện cho người được TGPL được hưởng quyền TGPL, tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 41). 
Hiện nay, Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng đã quy định trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phối hợp thực hiện TGPL. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, 1 số nơi vẫn còn tình trạng các cơ quan tiến hành tố tụng  chưa thực sự phối hợp tốt để tạo điều kiện để người được TGPL được thụ hưởng quyền của mình. Một số cán bộ tiếp công dân, người tiến hành tố tụng, chưa chú trọng đến công tác hướng dẫn, giải thích cho bị can, bị cáo… về quyền được TGPL. Một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa thực hiện việc thông báo lịch xét xử bằng văn bản; chưa giao hoặc có giao nhưng chưa kịp thời các quyết định tố tụng cho tổ chức và người thực hiện TGPL. Từ những hạn chế nêu trên, việc tham gia tố tụng của người thực hiện TGPL chưa được thuận lợi, quyền được TGPL của người dân chưa thật sự được bảo đảm trên thực tế. Việc bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng tại Luật TGPL sẽ giúp khắc phục những hạn chế nêu trên.

- Khoản 3 Điều 31 Luật TGPL quy định trong thời hạn 12 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu TGPL của người bị bắt, người bị tạm giữ hoặc trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu TGPL của bị can, bị cáo, người bị hại là người được TGPL theo quy định của pháp luật về tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm TGPL nhà nước tại địa phương. Quy định này cụ thể hơn về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng đã được ghi nhận tại Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đồng thời bảo đảm để Trung tâm TGPL nhà nước cử người thực hiện TGPL kịp thời trong thời hạn tạm giữ, tạm giam theo quy định. Đây là những nội dung quan trọng trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự quy định việc chỉ định người bào chữa mở rộng cho những bị can, bị cáo về tội có khung hình phạt là 20 năm tù thì số lượng vụ việc được giới thiệu từ cơ quan tiến hành tố tụng sang Trung tâm TGPL nhà nước sẽ tăng lên. 
Để thực hiện quy định tiến bộ này đặt ra yêu cầu cần quán triệt đến người có thẩm quyền tiến hành tố tụng để tạo sự hiểu thống nhất về các quy định mới của Luật TGPL năm 2017, về công việc cụ thể cần thực hiện hiện trong quá trình tiến hành tố tụng mà bị can, bị cáo, người bị hại để bảo đảm cử người thực hiện TGPL kịp thời.

- Đối với các cơ quan nhà nước có liên quan, Luật quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình nếu phát hiện công dân thuộc diện được TGPL, cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải thích quyền được TGPL và giới thiệu đến tổ chức thực hiện TGPL.
7. Quản lý chất lượng vụ việc TGPL
Một trong những bất cập của công tác quản lý đối với hoạt động TGPL là việc nắm bất thông tin về tổ chức và các mặt hoạt động TGPL chưa thật sự hiệu quả, thủ công, chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Luật TGPL năm 2017 đặt ra yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động này, đặc biệt là quản lý chất lượng vụ việc TGPL thông qua quy định hồ sơ điện tử của từng vụ việc TGPL được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý vụ việc TGPL và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về TGPL (Điều 39). Thời gian tới, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động TGPL cần được nghiên cứu để có những cải tiến toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong điều kiện mới. 

Bên cạnh đó, Luật cũng giao Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. Để thực hiện nhiệm vụ này Bộ Tư pháp sẽ có kế hoạch xây dựng quy định về quy trình, thủ tục đánh giá, yêu cầu đối với người đánh giá,...
8. Nâng cao vai trò của Sở Tư pháp

Có thể nói, vai trò của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về TGPL ở địa phương được nâng lên rõ nét thông qua quy định giao cho Sở Tư pháp thẩm quyền lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL. Thông qua việc quản lý, đánh giá hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước và nắm bắt yêu cầu TGPL tại địa phương quyết định việc lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có nguyện vọng, đáp ứng các điều kiện tối thiểu của Luật nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu TGPL, tránh việc bỏ sót người được TGPL khi họ cần giúp đỡ pháp lý. Việc lựa chọn sẽ được thực hiện thông qua quy trình chặt chẽ, tạo tiền đề cho việc cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng. Để thực hiện nhiệm vụ này, hàng năm Sở Tư pháp phải dự toán kinh phí để ký kết hợp đồng với các tổ chức xã hội thực hiện TGPL. 

9. Truyền thông về TGPL
Một trong những bất cập của hoạt động TGPL là tuy đã có quá trình hình thành và phát triển 20 năm nhưng các thông tin về TGPL như đối tượng thụ hưởng, người thực hiện, hình thức thực hiện… chưa được nhiều người biết đến nên có tình trạng bỏ sót nhu cầu TGPL của người dân. Để khắc phục hạn chế này, Luật TGPL năm 2017 đã giao Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức công tác truyền thông về TGPL. Để thực hiện nhiệm vụ này công tác truyền thông cần được đầu tư quan tâm thỏa đáng bằng những phương thức phù hợp, có hiệu quả. Nội dung, phương thức của hoạt động truyền thông trong giai đoạn mới cần phải đổi mới để các cơ quan quản lý, cơ quan tiến hành tố tụng, người dân và đặc biệt là người được TGPL hiểu đúng về hoạt động TGPL, biết về hệ thống TGPL, biết về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL để sử dụng dịch vụ TGPL khi có  nhu cầu.
Như vậy, có thể khẳng định, với những điểm mới nêu trên, Luật TGPL tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững công tác TGPL theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý và những người thuộc diện chính sách được TGPL, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL. Dự kiến việc triển khai sẽ mang lại những tác động to lớn đối với xã hội, tạo bước phát triển mới cho công tác TGPL. 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017
Bên cạnh những cơ hội mới Luật cũng đặt ra một số thách thức đòi hỏi Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL phải có kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ được giao, triển khai công việc theo lộ trình để bảo đảm đạt được mục tiêu Luật đã đề ra đó là lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm, phấn đấu để người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thể thụ hưởng dịch vụ TGPL với chất lượng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, để triển khai Luật TGPL năm 2017, dự kiến cần chuẩn bị một số công việc chính như sau:
1. Hoàn thiện thể chế

Để bảo đảm triển khai Luật kịp thời, công tác xây dựng thể chế cần được tiếp tục chú trọng để có hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành hướng dẫn đồng bộ và khả thi để Luật thật sự đi vào cuộc sống. Một số văn bản chính như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL, Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm thi hành Luật TGPL trong đó quy định những cơ chế, biện pháp cụ thể để khuyến khích các tổ chức tham gia TGPL,.... các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn các vấn đề thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động TGPL (lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL, tập sự TGPL, việc đăng ký tham gia TGPL, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, hướng dẫn về nghiệp vụ TGPL…), Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Sau khi các văn bản được ban hành cần tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên thực tế.
2. Truyền thông về Luật TGPL nói riêng và TGPL nói chung
Một trong những biện pháp tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ TGPL là đẩy mạnh truyền thông. Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức của người dân nói chung và của các cơ quan, tổ chức có liên quan nói riêng về TGPL. - Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật TGPL ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao và tạo sự nhận thức thống nhất của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thi hành Luật TGPL; trao đổi, thảo luận giải pháp thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật TGPL;

- Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho người tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán) về các nội dung của Luật TGPL, đặc biệt là những nội dung có liên quan trong quá trình tố tụng; kỹ năng phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng (kỹ năng giải thích quyền được TGPL cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; gửi thông báo lịch xét xử, hoãn xét xử cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia TGPL, tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL nghiên cứu hồ sơ vụ án, gặp gỡ người được TGPL đang bị tạm giam, tạm giữ,…).  
- Truyền thông cần được thực hiện kết hợp cả chiều sâu và chiều rộng, theo những phương thức hiệu quả để thông tin đến được đối tượng TGPL. Để thực hiện mục tiêu này cần nghiên cứu kế hoạch chi tiết phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, miền. Trên cơ sở đó có các sản phẩm phù hợp như: tài liệu hỏi đáp, các tờ gấp pháp luật, các phóng sự về vụ việc TGPL, truyền thông qua truyền thanh, truyền hình tại địa phương. Đặc biệt, đối với người được TGPL sinh sống ở nông thôn, trình độ dân trí còn hạn chế và công nghệ thông tin chưa phát triển thì cần nghiên cứu có những phương thức truyền thông để người dân dễ tiếp cận (ví dụ tờ gấp về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, trình tự, thủ tục TGPL biên soạn theo ngôn ngữ dễ hiểu, có hình ảnh minh họa).
- Cần tăng cường công tác truyền thông về quyền được TGPL và hoạt động TGPL để nâng cao nhận thức của người, cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương, nhất là người tiến hành tố tụng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý về TGPL, tổ chức thực hiện và người thực hiện TGPL, đối tượng được TGPL và của xã hội về vai trò của công tác TGPL để từ đó có sự quan tâm thỏa đáng đến hoạt động này.

3. Cần chuẩn bị các nguồn lực cần thiết bảo đảm đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân

Với việc mở rộng diện người được TGPL như quy định của Luật TGPL năm 2017, dự kiến số lượng người được TGPL sẽ tăng lên nhiều so với hiện hành (ví dụ riêng số lượng vụ việc cho 01 đối tượng mới được bổ sung là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể lên đến 6.000 vụ)
, đây là một thách thức đối với Việt Nam. Để bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu TGPL của người dân đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, nguồn lực con người và tài chính cần thiết để bảo đảm tính khả thi khi triển khai Luật trên thực tế. Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất bảo đảm triển khai các mặt hoạt động TGPL tại địa phương, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện vụ việc tố tụng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối nhu cầu TGPL của người dân vì lý do Trợ giúp viên pháp lý không bố trí được thời gian hoặc không đủ kinh phí để thuê luật sư, cộng tác viên hoặc ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các địa phương cần chủ động huy động nguồn lực xã hội và huy động sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế góp phần làm tốt công tác này.
4. Tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý 
Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL thì cùng với các giải pháp về hoàn thiện thể chế, tăng cường nhận thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân,… thì các biện pháp nâng cao năng lực cho những người trực tiếp cung cấp dịch vụ này có vai trò hết sức quan trọng. Năng lực của người thực hiện TGPL (trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm) gắn liền với chất lượng của các vụ việc TGPL cụ thể. Để tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL cần triển khai một số hoạt động sau:

- Biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật TGPL năm 2017;

- Biên soạn tài liệu, cẩm nang về TGPL hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, giải quyết vụ việc trong từng lĩnh vực pháp luật và đối với từng hình thức TGPL;

- Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa những người thực hiện TGPL về kinh nghiệm giải quyết vụ việc phức tạp, điển hình, kinh nghiệm TGPL cho các đối tượng đặc thù;

- Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng TGPL trang bị kiến thức về tâm lý và kỹ năng TGPL cho các đối tượng dễ bị tổn thương như (nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, trẻ em, người nhiễm HIV, người khuyết tật…)./.
� Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, năm 2015 có 5.738 người từ đủ 16-18 tuổi vi phạm pháp luật
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